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1 Võ Tăng Trâm Anh 24/07/91 7.0 8.5 9.0 8.5 7.5 7.0 9.0 8.1 92 Giỏi G
2 Nguyễn Thị Bé 09/08/91 7.5 7.5 8.0 7.5 8.5 5.0 9.0 7.8 90 Khá k
3 Phạm Tiểu Bình 14/11/91 7.0 8.0 8.5 7.5 7.0 5.5 6.0 7.0 87 Khá k
4 Huỳnh Nguyên Anh Hào 29/03/91 7.0 6.5 7.5 5.5 7.0 6.0 8.0 6.9 80 TBK
5 Nguyễn Thế Hiệp 10/06/90 6.0 8.0 7.0 6.0 7.0 6.5 7.0 6.7 59 TBK
6 Vũ Văn Hoàn 06/03/89 5.0 7.0 8.0 6.0 7.0 4.5 5.0 5.9 85 TB
7 Lâm Thị Kiều 22/10/88 5.0 7.0 6.5 7.0 6.5 4.5 5.0 5.9 76 TB
8 Nguyễn Thị Hồng Na 09/02/91 6.0 6.5 9.0 6.5 8.0 5.5 7.0 6.9 87 TBK
9 Trần Trung Nghĩa 27/11/88 6.0 8.5 7.0 7.0 8.0 5.5 9.0 7.4 78 Khá k

10 Hứa Ngọc Nhàn 03/12/90 8.0 8.5 8.5 6.0 8.0 4.5 8.0 7.4 86 k
11 Du Tuyến Phượng 06/07/91 8.5 8.0 9.0 7.0 8.0 6.0 7.0 7.6 100 Khá k
12 Chống Xu Sinh 15/03/91 8.5 7.0 8.0 7.0 7.5 5.5 6.0 7.1 88 Khá k
13 Lê Thị Hồng Thắm 10/06/91 8.0 7.0 7.5 8.0 8.0 6.5 7.0 7.5 97 Khá k
14 Trần Thanh Tiến 09/01/90 7.0 7.0 8.5 7.0 6.5 5.0 8.0 7.1 87 Khá k
15 Thân Thủy Tiên 03/10/87 7.5 8.0 9.0 8.5 8.5 7.5 9.0 8.3 100 Giỏi G
16 Trần Thiên Trang 08/08/91 7.5 8.0 8.5 7.5 9.0 5.5 7.0 7.6 90 Khá k
17 Nguyễn Quốc Trị 25/08/91 6.5 7.0 8.0 5.0 7.0 5.0 6.0 6.3 75 TBK
18 Nguyễn Thị Tường Vi 03/03/90 7.5 8.0 9.0 8.0 7.5 7.0 8.0 7.8 85 Khá k
19 Lưu Thị Kim Yến 02/09/91 7.5 7.5 9.0 8.5 8.5 6.5 7.0 7.8 90 Khá k
20 Trần Thị Hải Yến 19/07/91 7.0 8.0 9.0 8.5 9.5 6.0 9.0 8.3 100 Giỏi G

21 Traàn Thò Kim Cuùc 15/10/87 6.0 7.0 8.5 6.5 6.5 6.0 7.0 6.7 90 KD19

XẾP LOẠI
Xuất sắc : 0
Giỏi : 3
Khá : 11

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2011
KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH

TRƯỞNG KHOA 
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DANH SÁCH HỌC SINH XÉT HỌC BỔNG - HỌC KÌ 2 -
KHOÁ 20 - TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP ( 2010 - 2011 )

LỚP : KINH DOANH THƯƠNG MẠI 20

Hoï vaø Teân STT

Gvcn: Thầy NGUYỄN TRẦN LUÂN

Sôû Giaùo Duïc vaø Ñaøo Taïo TP.HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Tröôøng Cao Ñaúng Kinh Teá TP. Hoà Chí Minh Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc

Khoa Thöông maïi - Du lòch
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